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MÔN: LỊCH SỬ 10

I. MA TRẬN

TT Chương /Chủ đề
Nội dung/đơn vị

kiến thức

Mức độ nhận biết
Tổng %

điểm

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vân dụng cao

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

1 Chủ đề 1: Lịch 
sử và sử học

Bài 1. Hiện thực lịch
sử  và lịch  sử  được
con người nhận thức 4TN 2TN 15%
Bài 2. Tri thức lịch 
sử và cuộc sống 3TN 2TN 2TN 1TN 20%

2
Chủ đề 2: vai trò
của sử học

Bài 3.Sử học với 
công tác bảo tồn và 
phát huy giá trị di 
sản văn hóa, di sản 
thiên nhiên và phát 
triển du lịch 4TN 3TN 1TN 2TN 25%

3

Chủ đề 3: Một 
số nền văn minh 
thế giới thời kì 
cổ trung đại

Bài 4. Khái niệm 
văn minh. Một số 
nền văn minh 
phương Đông thời 
cổ - trung đại 1TN 1TN 1TL 1TN 1TN 1TL 40%

Tổng 12 8 1 4 4 1 28

Tỉ lệ % 30%
20% 20% 10% 10% 10% 100%

Tỉ lệ chung 70% 30% 100%
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II. BẢNG ĐẶC TẢ

TT Chủ đề Nội
dung/Đơn

vị kiến thức

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận
biết

Thông
hiểu

Vận
dụng

Vận dụng
cao

1 Chủ đề 1:
Lịch sử và

sử học

Bài 1. Hiện
thực lịch  sử
và lịch  sử
được  con
người  nhận
thức

Nhận biết:
– Trình bày được khái niệm lịch sử, khái
niệm sử học. 
–  Trình bày được đối  tượng nghiên cứu
của sử học. 
– Nêu được chức năng, nhiệm vụ của sử
học.
Thông hiểu
- Phân biệt được lịch sử hiện thực và lịch
sử được con người nhận thức thông qua ví
dụ cụ thể
- Giải thích được khái niệm sử học
- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ sử
học thông qua ví dụ cụ thể

4TN

2TN

Bài 2. Tri
thức lịch sử

và cuộc
sống

Nhận biết:
- Nêu được vai trò và ý nghĩa của tri thức

lịch sử đối với đời sống của cá nhân và xã

hội hiện đại.

- Biết cách sưu tầm, thu thập, xử lí thông 
tin, sử liệu để học tập và khám phá lịch 
sử.
Thông hiểu
- Hiểu được vai trò, ý nghĩa của tri thức

3TN

2TN
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lịch sử đối với đời sống cá nhân và xã hội
hiện đại thông qua ví dụ cụ thể.
- Giải  thích được lí  do phải học lịch sử
suốt đời.
Vận dụng
- Vận dụng kiến thức đã học giải thích 
những vấn đề thời sự trong nước và thế 
giới hoặc những vấn đề trong thực tiễn 
cuộc sống
Vận dụng cao
- Quan tâm yêu thích và tham gia các hoạt
động tìm hiểu lịch sử, văn hóa của dân tộc
Việt Nam và thế giới

2TN

1TN

2 Chủ đề 2:
vai trò của

sử học

Bài 3. Sử
học với

công tác bảo
tồn và phát

huy giá trị di
sản văn hóa,
di sản thiên

nhiên và
phát triển du

lịch

Nhận biết:
– Nêu được mối quan hệ giữa sử học với
công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản
văn hoá và di sản thiên nhiên.
- Trình bày được vai trò của lịch sử và văn
hoá đối với sự phát triển du lịch. 
Thông hiểu
– Giải thích được vai trò của lịch sử, văn 
hoá đối với sự phát triển du lịch thông qua
ví dụ cụ thể
Vận dụng
Phân tích được mối quan hệ giữa sử học
với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di
sản văn hóa, di sản thiên nhiên
Vận dụng cao
Vận động bạn bè, người xung quanh cùng
tham gia  bảo vệ  di  sản  văn hóa,  di  sản

4TN

3TN

1TN

2TN
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thiên nhiên ở địa phương
3 Chủ đề 3:

Một số nền
văn minh
thế giới

thời kì cổ
trung đại

Bài 4. Khái
niệm văn

minh. Một
số nền văn

minh
phương

Đông thời
cổ - trung

đại

Nhận biết:
– Nêu được những thành tựu tiêu biểu và
ý nghĩa của văn minh Ai Cập, Trung Hoa,
Ấn Độ  về chữ viết, văn học nghệ thuật,
sử  học,  khoa học tự nhiên,  y  học,  thiên
văn học, lịch pháp, tư tưởng, tôn giáo.
Thông hiểu
Giải thích được ở mức cơ bản khái niệm
văn minh, văn hóa.
Vận dụng
Biết sử dụng tư liệu lịch sử  để tìm hiểu về
văn minh cổ đại phương Đông.
Vận dụng cao
Ảnh hưởng của thành tựu văn minh Trung
Hoa thời kì cổ - trung đại trên lĩnh vực tư
tưởng đối với  lịch sử Việt Nam thời kì
quân chủ độc lập (Thế kỉ X đến TK XIX).

1TN

1TN, 1TL

1TN

1TN

1TL

TỔNG 12TN 8TN+1TL 4TN 4TN+1TL
TỈ LỆ % 30% 20%

+20%
10% 10%+10%

TỈ LỆ CHUNG 70% 30%

Giáo viên ra đề

Ngô Xuân Cẩn

Duyệt của tổ Chuyên môn

Nguyễn Sơn Tùng

 Ia H’Drai, ngày    tháng 11 năm 2023
Duyệt của BGH Nhà trường

Phó Hiệu trưởng

Lê Văn Quí

Trang 4/4 – MT-ĐT



Trang 5/4 – MT-ĐT


